	TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	


DANH SÁCH HSSV THAM GIA THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
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KHÓA 2016, 2017 - BẬC CAO ĐẲNG NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH 
	STT
	MSSV
	HỌ VÀ TÊN
	 SỐ ĐT LIÊN LẠC
	LỚP
	TÊN CTY THỰC TẬP (ĐỊA CHỈ CTY, SĐT CTY)
	NGƯỜI HƯỚNG DẪN TẠI CTY (KÈM THEO SĐT)
	GHI CHÚ

	1
	17211QT2713
	Nguyễn Long Nhật
	0962152471
	CD17QT5
	Cty CP Địa Ốc Việt Nam House
602 Phạm V Đồng, P Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức
0977777488

	Mr Hoàng 0977777488

	Thầy Nguyễn Minh Tuấn
0908236685
Hướng dẫn lớp
TNK10401001
22 Sinh viên
(từ STT 01 đến 22)

	2
	17211QT0146
	Nguyễn Thanh Cần
	0386535366
	CD17QT1
	
	
	

	3
	16211QT1228
	Nguyễn Quốc Khánh
	0798141614
	CD16QT3
	
	
	

	4
	17211QT2612
	Nguyễn Xuân Tiến
	0393221339
	CD17QT5
	
	
	

	5
	17211QT2973
	Trần Đức Độ
	0363494811
	CD17QT6
	Cty TNHH Tư Vấn và Đầu tư Bất động sản An Khang
88, Vũ Tông Phan, An Phú, Quận 2, TP.HCM
0938606366
	Miss Duyên
0938606366
	

	6
	17211QT4344
	Đỗ Ngọc Sơn
	0382054735
	CD17QT6
	
	
	

	7
	17211QT3710
	Đỗ Hồng Hạnh
	0378843182
	CD17QT7
	
	
	

	8
	17211QT3606
	Huỳnh Thị Yến Vi
	0328296263
	CD17QT7
	
	
	

	9
	17211QT2048
	Bùi Phú Hậu
	0979403401
	CD17QT4
	
	
	

	10
	17211QT2552
	Phạm Thanh Xuân
	0904920931
	CD17QT5
	
	
	

	11
	17211QT2373
	Hồ Minh Sang
	0835231589
	CD17QT4
	
	
	

	12
	17211QT1719
	Phạm Thanh Nhân
	0335590944
	CD17QT3
	Big C Dĩ An
Quốc Lộ 1K, phường Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương
02743739189
	Vũ Thái Hòa – 0909317167
	

	13
	17211QT2643
	Nguyễn Năng Hương
	0388959281
	CD17QT5
	Cty cổ phần phát triển địa ốc OIDLAND
Số 2 Nguyễn Hoàng, P.An Phú, Q2, TPHCM
0934652039
	Trần Thị Thu Thủy – 0934652039
	

	14
	17211QT2987
	Phạm Thị Ngọc Quy
	0368632536
	CD17QT6
	Cty TNHH tư vấn xây dựng- điện Thành Công
649/24 Điện Biên Phủ, p.25, quận Bình Thạnh, Tp.HCM
0975400679
	Hà Quang Đại - 0975400679
	

	15
	17211QT2478
	Đặng Thị Hằng
	0356808061
	CD17QT5
	Cty TNHH MTV Minh Ngọc Hương
Số 15, đường 56, phường Bình Trưng Đông, quận 2, TP.HCM
0963332166
	Nguyễn Thị Thanh Nga
 - 0963332166
	

	16
	17211QT1880
	Ngô Thanh Lạc
	0346100121
	CD17QT4
	Cty TNHH Viễn Thông Công Nghệ Á Đông
192/81 Nguyễn Oanh, Phường 17, Gò Vấp. Tp.HCM
02873074567
	Ngô Võ Hoàng Duy – 02873074567
	

	17
	17211QT4274
	Nguyễn Trần Anh Thư
	0925483876
	CD17QT5
	Cty TNHH xe nâng Cát Tiên
292 Ung Văn Khiêm, p.25, Quận. Bình Thạnh, Tp.HCM
0983807947
	Nguyễn Đức Trung - 0983807947
	

	18
	17211QT1676
	Trần Ngọc Tố Đoan
	0984730801
	CD17QT3
	Cty cổ phần KAMMUI
179 Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, Tp.HCM
0981685123
	Trần Thị Ngọc Diễm – 0981685123
	

	19
	17211QT2717
	Trần Thụy Yến Vy
	0798338764
	CD17QT5
	Cty TNHH MTV Minh Ngọc Hương
Số 15, đường 56, phường Bình Trưng Đông, quận 2, TP.HCM
0963332166
	Nguyễn Thị Thanh Nga
 - 0963332166
	

	20
	17211QT2728
	Huỳnh Thị Thu Hà
	0775137017
	CD17QT5
	
	
	

	21
	16211QT2111
	Trương Ngọc Thanh Ngân
	0937377944
	CD16QT5
	Cty CP quốc tế Phong Phú
27, Nguyễn Thị Bảy, Phường 6, Tân An, Long An
0909097931
	Võ Trung Kiên - 0934002379
	

	22
	17211QT3563
	Phan Minh Thụy
	0901006805
	CD17QT7
	Cty TNHH địa ốc La Bàn
463 Hà Huy Giáp, p. Thạnh Xuân, Q.12, TP.HCM
0901662663
	Phan Minh Dương – 0901662663
	

	23
	17211QT2676
	Trần Thanh Hùng
	0334072673
	CD17QT5
	Cty TNHH TMDV giao thông vận tải Bắc Ninh
22 Hồ Bá Phấn, tổ 6, kp3, P. Phước Long A, Q9, Tp.HCM
0901315377
	Lê Hồng Thúy – 0901315377
	Cô Trần Ngọc Hân
0988281580
Hướng dẫn lớp
TNK10401002
22 Sinh viên
(từ STT 23 đến 44)

	24
	17211QT2495
	Trình Lý An
	0337416514
	CD17QT5
	
	
	

	25
	17211QT2558
	Trần Quốc Thịnh
	0367749994
	CD17QT5
	
	
	

	26
	17211QT2819
	Phan Thanh Duy
	0969116810
	CD17QT5
	
	
	

	27
	17211QT3053
	Huỳnh Hà Hùng
	0365712049
	CD17QT6
	
	
	

	28
	17211QT2476
	Trần Nhật Tân
	0353412114
	CD17QT5
	
	
	

	29
	17211QT3452
	Võ Thị Bảo Truyền
	0373204354
	CD17QT6
	
	
	

	30
	17211QT2921
	Nguyễn Thị Hồng Phấn
	0356346571
	CD17QT6
	
	
	

	31
	17211QT2593
	Nguyễn Đức Đạt
	0378010713
	CD17QT5
	
	
	

	32
	17211QT1168
	Lâm Kim Tài Nữ
	0563018399
	CD17QT2
	Cty TNHH Navi House
3317, kp Nội Hóa, Dĩ An, Bình Dương
0901051945
	Trần Văn Tú – 0901051945
	

	33
	17211QT1143
	Nguyễn Văn Trung Nghĩa
	0326446521
	CD17QT2
	
	
	

	34
	17211QT1268
	Nguyễn Hoàng Yến
	0906729350
	CD17QT3
	Cty TNHH Phân phối và phát triển thương mại Đăng Khoa
392 Trần Hưng Đạo, P.11, Quận 5, Tp.HCM
02835088888
	Hoàng Ngọc Trâm – 02835088888
	

	35
	17211QT2246
	Trần Thị Hồng Thơ
	0936543797
	CD17QT4
	Cty TNHH TM-SX Trường Lợi
Lô C, Khu công nghiệp Bình Chiểu, P. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, Tp.HCM
0936543797
	Dương Đình Tuấn - 0936543797
	

	36
	17211QT2973
	Trần Đức Độ
	0363494811
	CD17QT6
	Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam – CN Tp.HCM
257 Cây Trâm, Phường 8, Quận Gò Vấp
0943982286
	Biện Công Đức - 0943982286
	

	37
	17211QT4344
	Đỗ Ngọc Sơn
	0382054735
	CD17QT6
	
	
	

	38
	17211QT3710
	Đỗ Hồng Hạnh
	0378843182
	CD17QT7
	
	
	

	39
	17211QT3606
	Huỳnh Thị Yến Vi
	0328296263
	CD17QT7
	
	
	

	40
	17211QT3418
	Đào Quốc Thiện
	0834858629
	CD17QT6
	Cty TNHH Du lịch Vinharound
Lầu 9, số 68 đường Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM
0933344646
	Trần Quang Vinh – 0933344646
	

	41
	17211QT0172
	Đặng Quang Thắng
	0346329025
	CD17QT1
	Ngân hàng Sacombank
205, Nguyễn Duy Trinh, Quận 2, Tp.HCM
0985780892
	Nguyễn Tường Mạnh
0985780892
	

	42
	17211QT1637
	Nguyễn Thị Hằng
	0797149199
	CD17QT3
	Cty CP đầu tư địa ốc Đại Nam
27, Nguyễn Hữu Thọ, p.Tân Hưng, Quận 7. Tp.HCM
0933002299
	Dương Ngọc Báu – 0933002299
	

	43
	17211QT1557
	Tạ Thị Hoài An
	0918667742
	CD17QT3
	Cty cổ phần dây và cáp điện Ánh Sáng
5K7/2, ấp 5, xã Phạm văn Hai, huyện Bình Chánh, Tp.HCM
0918333841
	Giang Tuấn Minh – 0918333841
	

	44
	17211QT03585
	Nguyễn Thị Thương Thương
	0973436110
	CD17QT7
	Cty TNHH SX TMDV Danh Toàn Phát
Lô D, tổng kho Sóng Thần, số 7, Đại lô Độc Lập, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương
02743617068
	Phan Thị Hồng Cúc - 0908051617
	

	45
	17211QT0361
	Trần Thị Phương Trúc
	0356211275
	CD17QT1
	Cty TNHH CARIMAX Sài Gòn
ấp 1, xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi, Tp.HCM
0934636815
	La Thị Thanh Kiều - 0934636815
	Cô Lê Thị Mộng Linh
0988664369
Hướng dẫn lớp
TNK10401003
21 Sinh viên
(từ STT 45 đến 65)

	46
	17211QT0031
	Ngô Thị Thùy Trang
	0329327272
	CD17QT1
	
	
	

	47
	17211QT3136
	Nguyễn Thị Phương Thanh
	0396402864
	CD17QT6
	
	
	

	48
	17211QT2934
	Nguyễn Thị Hạnh
	0373661770
	CD17QT6
	
	
	

	49
	17211QT3519
	Tống Thanh Tú
	0938011834
	CD17QT6
	
	
	

	50
	17211QT3379
	Nguyễn Thị Mỹ Hà
	0398898406
	CD17QT6
	
	
	

	51
	17211QT3081
	Lê Thị Bích Thủy
	0773657849
	CD17QT6
	
	
	

	52
	17211QT4198
	Nguyễn Thu Hiền
	0394191894
	CD17QT6
	
	
	

	53
	17211QT3473
	Dương Minh Tiến
	0941418504
	CD17QT6
	
	
	

	54
	17211QT2972
	Nguyễn Trọng Ân
	0393457546
	CD17QT6
	
	
	

	55
	17211QT3327
	Nguyễn Chí Thành
	0369987519
	CD17QT6
	
	
	

	56
	17211QT3458
	Trần Quốc Trân
	0947365687
	CD17QT6
	
	
	

	57
	17211QT4257
	Nguyễn Tấn Phai
	0396695512
	CD17QT3
	
	
	

	58
	17211QT2910
	Lê Đình Công Thành
	0961450154
	CD17QT6
	
	
	

	59
	17211QT3054
	Đàm Ngọc Bích Thảo
	0773657849
	CD17QT6
	
	
	

	60
	17211QT3253
	Vũ Huỳnh Kiều Trang
	0332063158
	CD17QT6
	
	
	

	61
	17211QT2711
	Nguyễn Ngọc Thủy
	0923407153
	CD17QT5
	Cty TNHH Điện- Tự động hóa An Sinh
68109 kp Tây B, p.Đông Hào, TX. Dĩ An, Bình Dương
0977036746
	Nguyễn Thị Lệ - 0977036746
	

	62
	17211QT2775
	Thạch Thị Thu Hiền
	0348847012
	CD17QT5
	
	
	

	63
	17211QT0950
	Trần Thị Kim Loan
	0563512281
	CD17QT5
	
	
	

	64
	17211QT0109
	Ngô Mỹ Hạnh
	0386993544
	CD17QT1
	Cty TNHH Kim Vĩnh Phú
58, đường Điều Xiển, phường Long Bình, TP.Biên Hào, Đồng Nai
0388252585
	Đào Phương Quỳnh - 0388252585
	

	65
	17211QT0108
	Nguyễn Hồ Ngọc Mai
	0976056581
	CD17QT1
	
	
	

	66
	17211QT0032
	Trương Thị Hoài Trúc
	0935702637
	CD17QT6
	Cty TNHH TM-DV Kwin Precision
614/57A tổ 6, kp1, P.Phước Long B, Quận 9, Tp.HCM
0931423880
	Nguyễn Kiều Kwin - 0931423880
	Cô Đinh Thùy Trâm
0937825075
Hướng dẫn lớp
TNK10401004
22 Sinh viên
(từ STT 66 đến 87)

	67
	17211QT0311
	Trương Nguyễn Hoàng Oanh
	0399799227
	CD17QT6
	CTy TNHH Vina Showa
23, Đại Lộ Hữu Nghị, KCN Vsip1, P.Bình Hào, Tx. Thuận An, tỉnh Bình Dương
0918688457
	Nguyễn Thị Hồng Diệp
 - 0918688457
	

	68
	17211QT3210
	Trần Thị Na
	0941374734
	CD17QT7
	Cty TTHH MTV Phúc Lộc Phát
79A-81 đường số 2, P.Trường Thọ, quận Thủ Đức, Tp.HCM
0938268258
	Nguyễn Hoài Phúc
0938268258
	

	69
	17211QT3956
	Tạ Thị Đông Hoàng
	0976056581
	CD17QT5
	
	
	

	70
	17211QT0312
	Trần Kim Quang
	0382301708
	CD17QT1
	Cty TNHH đầu tư và phát triển Vạn Mỹ Khánh
800 Nguyễn Thị Định, phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Tp.HCM
0902687627
	Nguyễn Ngọc Khiển
0902687627
	

	71
	17211QT0148
	Lâm Nhân Quí
	0961711453
	CD17QT1
	
	
	

	72
	17211QT0317
	Nguyễn Thị Thu Ngân
	0348290790
	CD17QT1
	
	
	

	73
	17211QT2578
	Trần Tuấn Cường
	0378168352
	CD17QT5
	Cty CP MISA
Công viên phần mềm Quang Trung, 49 Tô Ký, P Tân Hưng Thuận, Quận 12
0902237298
	[bookmark: _GoBack]Mr Nhật - 0934582296
	

	74
	17211QT3291
	Trương Thị Hoàng Yến Nhi
	0704049735
	CD17QT6
	
	
	

	75
	17211QT2940
	Trần Huỳnh Chi
	0387115279
	CD17QT6
	
	
	

	76
	17211QT2692
	Nguyễn Thị Thùy Xuân
	0792929008
	CD17QT5
	
	
	

	77
	17211QT2692
	Nguyễn Thị Yến Linh
	0857700919
	CD17QT5
	
	
	

	78
	17211QT0228
	Lê Vũ Yến Nhi
	0353530248
	CD17QT1
	
	
	

	79
	17211QT0788
	Nguyễn Thị Tuyết Nghi
	0343891436
	CD17QT2
	Cty TNHH sản xuất & TM WEAN
181 Đặng VĂn Bi, phường Trường Thọ, quận thủ Đức, Tp.HCM
0363367689
	Nguyễn Thanh Bình
0363367689
	

	80
	17211QT2238
	Dương Thị Hoài Thu
	0909990459
	CD17QT4
	Cty TNHH kinh doanh Đa Lộc
334/14/4D Chu Văn An, phường 12, quận Bình Thạnh, Tp.HCM
0938720729
	Dương Hiển Vinh
0938720729
	

	81
	17211QT0003
	Võ Thị Thanh Ngân
	0348937479
	CD17QT1
	Cty TTHH Giày Tuấn Việt
Cụm công nghiệp Phú Thạnh, xã Phú Thạnh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
0387110557
	Đinh Thị Kim Cúc
0387110557
	

	82
	17211QT0458
	Võ Thị Uyên
	0971317536
	CD17QT1
	
	
	

	83
	17211QT0550
	Trần Đăng Khang
	0327069330
	CD17QT1
	
	
	

	84
	17211QT0283
	Nguyễn Thành Đức
	0813787576
	CD17QT1
	
	
	

	85
	17211QT0083
	Lý Thùy Diễm My
	0334456142
	CD17QT1
	Cty TNHH TMDV Hà Hải Thành
219/22B Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, Tp.HCM
0933089960
	Thân Thị Phụng Hoàng
 - 0933089960
	

	86
	17211QT2994
	Nguyễn Đăng Hồng Như
	0926746004
	CD17QT6
	Cty TTHH kinh doanh phát triển Hoàn Long
152B Bùi thị Xuân. Phường 3, Quận Tân Bình, Tp.HCM
0909831369
	Nguyễn Thị Thanh Tâm - 0909831369
	

	87
	17211QT0980
	Nguyễn Ngọc Thiên Hương
	0704591701
	CD17QT2
	Cty TNHH TMDV vận tải Hàm Rồng
175/18/7 Đình Phong Phú, KP3, phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp.HCM
0906391238
	Chu Văn Hoàn - 0906391238
	

	88
	17211QT3161
	Trần Thị Thanh Tuyền
	0773133501
	CD17QT6
	Cty CP TMDV Phú Mẫn
138 Quốc lộ 1A, P Tam Bình, Q Thủ Đức
0986011421
	Mr Chính - 0986011421
	Cô Nguyễn Lê Hà Thanh
0938459934
Hướng dẫn lớp
TNK10401005
22 Sinh viên
(từ STT 88 đến 109)

	89
	17211QT2935
	Nguyễn Thị Cẩm Vân
	0869395157
	CD17QT6
	
	
	

	90
	17211QT3343
	Nguyễn Thị Tươi
	0966804842
	CD17QT6
	
	
	

	91
	17211QT3189
	Lê Thị Ngọc Diệp
	0785069248
	CD17QT6
	
	
	

	92
	17211QT0591
	Phạm Thị Bích Phượng
	0355132212
	CD17QT2
	
	
	

	93
	17211QT1985
	Bùi Thị Hà Như
	0898674443
	CD17QT4
	
	
	

	94
	17211QT3507
	Trần Nguyễn Bảo Ngọc
	0933258053
	CD17QT5
	
	
	

	95
	17211QT1441
	Nguyễn Minh Chiến
	0969996048
	CD17QT3
	
	
	

	96
	17211QT0196
	Lưu Danh Thiện
	0961150880
	CD17QT1
	
	
	

	97
	17211QT2527
	Nguyễn Thị Tuyết Quy
	0384216389
	CD17QT5
	
	
	

	98
	17211QT0234
	Trần Thị Thuỷ Tiên
	0369985426
	CD17QT1
	
	
	

	99
	17211QT2642
	Nguyễn Thạch Lan Tường
	0775727536
	CD17QT5
	
	
	

	100
	17211QT1190
	Trần Ngọc Thanh Thủy
	0977659806
	CD17QT2
	
	
	

	101
	17211QT02843
	Bùi Lý Bình Dương
	0359404037
	CD17QT5
	
	
	

	102
	17211QT2157
	Nguyễn Thị Lan Anh
	0372629220
	CD17QT3
	Cty TNHH DV-TM-VT Minh Tiến
39 đường 12A, kp Chân Phúc Cẩm, phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Tp.HCM
0908013978

	Phan Văn Tư-0908013978

	

	103
	17211QT4035
	Phạm Thị Huệ
	0347099676
	CD17QT7
	Cty cổ phần địa ốc Forest Land
230T04 Landmark 81, Vinhomes Central Park, P.22, Quận Bình Thạnh
0938190151
	Nguyễn Đắc Phát
0938190151
	

	104
	17211QT3773
	Nguyễn Thị Mỹ Loan
	0928394481
	CD17QT7
	
	
	

	105
	17211QT1342
	Hà Nguyễn Thamh Vũ
	0353020329
	CD17QT2
	
	
	

	106
	17211QT13080
	Trịnh Hoài Khương
	0854674718
	CD17QT6
	
	
	

	107
	17211QT3976
	Võ Thị Ngọc Bích
	0584864485
	CD17QT7
	
	
	

	108
	17211QT2155
	Quang Phương Gia Hân
	0774387899
	CD17QT7
	
	
	

	109
	17211QT4351
	Đinh Thị Thu Quyên
	0373571905
	CD17QT7
	
	
	

	110
	17211QT3621
	Nguyễn Thế Vinh
	0939156053
	CD17QT7
	Cty cổ phần TMDV Bất đông sản Tín Phúc
329 Man Thiện, Phường Tăng Nhơn Phú, Quận 9, Tp.HCM
0901414234
	Nguyễn Văn Thạch - 0901414234
	Cô Phan Thị Thương Huyền
0925559939
Hướng dẫn lớp
TNK10401006
20 Sinh viên
(từ STT 110 đến 129)

	111
	17211QT4203
	Lê Anh Tú
	0388110072
	CD17QT7
	Cty TNHH trung tâm thể võ thuật thể hình và yoga D-Fit Kim Long
20 Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh, Tp.HCM
0393518535
	Võ Ngọc Danh - 0393518535
	

	112
	17211QT0990
	Đỗ Việt Tiến
	0335020302
	CD17QT2
	Cty TNHH bất động sản OPM
316 lê Văn Sỹ, phường 1, Quận Tân Bình, Tp.HCM
0976551676
	Trần Vũ Sinh - 0976551676
	

	113
	17211QT0178
	Điểu Thị Ti Ti
	0962129780
	CD17QT1
	
	
	

	114
	17211QT1097
	Nguyễn Võ Hoàng Phúc
	0937537522
	CD17QT2
	Cty TNHH Giải pháp kỹ thuật Vi Na
14A, đường số 8, phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Tp.HCM
0908881341
	Phan Quốc Bảo - 0908881341
	

	115
	17211QT4205
	Nguyễn Thị Thy Đình
	0838634387
	CD17QT1
	Cty TNHH TM-Xd nội thất Compact
159/74/36 Đường Trần Văn Quang, phường 11, Quận 3, Tp.HCM
0987021228
	Võ Thị Minh Sang - 0987021228
	

	116
	17211QT3649
	Trương Thị Bích Trâm
	0896454621
	CD17QT7
	
	
	

	117
	17211QT1873
	Trần Thị Ngọc Ánh
	0984784351
	CD17QT4
	Cty CP Viễn Thông FPT
156 Lê Văn Khương, phường Thới An, Quận 12, Tp.HCM
0989680900

	Mr Phạm Minh Kiên 
0989680900




	

	118
	17211QT2260
	Đỗ Thị Kim Oanh
	0765833860
	CD17QT4
	
	
	

	119
	17211QT1933
	Phạm Mỹ Loan
	0359223948
	CD17QT4
	
	
	

	120
	17211QT2323
	Nguyễn Thị Hồng Tươi
	0336698712
	CD17QT4
	
	
	

	121
	17211QT2387
	Võ Lê Thị Anh Thư
	0794436420
	CD17QT4
	
	
	

	122
	17211QT2306
	Lê Thị Mỹ Huyền
	0358349377
	CD17QT4
	
	
	

	123
	17211QT2024
	Trần Thị Thảo
	0585120968
	CD17QT4
	
	
	

	124
	17211QT1259
	Nguyễn Phạm Minh Thiên
	0326787502
	CD17QT3
	Cty TNHH MTV SX-TM Hạnh Đạt
Số 4, KP2, Đinh Củng Viên, Phường Phước Long A, Quận 9, Tp.HCM
02837437576
	Đỗ Duy Hạnh - 02837437576
	

	125
	17211QT1436
	Hồ Thị Thu Hiền
	0795556289
	CD17QT3
	
	
	

	126
	17211QT1529
	Phạm Hồng Thắng
	0337343779
	CD17QT3
	
	
	

	127
	17211QT1391
	Đỗ Thị Tường Vy
	0392978173
	CD17QT3
	
	
	

	128
	17211QT3174
	Phạm Huỳnh Nhi
	089205976
	CD17QT6
	Cty cổ phần đầu tư và phát triển địa ốc BIG
19 Hồ Văn Huệ, phường 9, quận Phú Nhuận
0915543426
	Bùi Thị Diễm Kiều - 0915543426
	

	129
	16211QT1337
	Khổng Thị Gia Hân
	0908508843
	CD16QT3
	Cty TNHH TMDV Centerlap
133 Hòa Hưng, phường 13, Quận 10, Tp.HCM
0938272824
	Nguyễn Thị Yến Nhi - 0938272824
	

	130
	17211QT2689
	Hồ Thị Thúy
	0941329060
	CD17QT5
	Cty cổ phần địa ốc Phú Thượng
36/18 Phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, Bình Dương 0941148952
	Lê Xuân Dũng - 0941148952

	Cô Lại Thị Ngọc Hân
0973336247
Hướng dẫn lớp
TNK10401007
20 Sinh viên
(từ STT 130 đến 149)

	131
	17211QT2720
	Nguyễn Huỳnh Bảo Thanh
	0410112020
	CD17QT5
	
	
	

	132
	17211QT2126
	Vũ Thị Thúy Oanh
	0964187280
	CD17QT4
	Cty TNHH Bất động sản GOLDLAND
1148 Phạm Văn Đồng, P.Linh Tây, Quận Thủ Đức, Tp.HCM
0961055110
	Vy Quốc Hải - 0961055110
	

	133
	17211QT3485
	Phạm Nguyễn Nhã Ca
	0397763424
	CD17QT3
	
	
	

	134
	17211QT1261
	Trần Thị Thu Uyên
	0931586118
	CD17QT3
	
	
	

	135
	17211QT1319
	Nguyễn Ngọc 
Thúy An
	0392671479
	CD17QT3
	
	
	

	136
	17211QT3906
	Nguyễn Duy Phương
	0961824811
	CD17QT7
	
	
	

	137
	17211QT1874
	Đặng Thanh Danh
	0865410956
	CD17QT3
	
	
	

	138
	17211QT2695
	Lê Trọng Tú
	0345369411
	CD17QT5
	
	
	

	139
	17211QT1379
	Lâm Thanh Như
	0772931648
	CD17QT3
	
	
	

	140
	17211QT1320
	Phan Thị Trâm Anh
	0365427284
	CD17QT3
	
	
	

	141
	17211QT2067
	Trần Kim Hữu
	0385321205
	CD17QT4
	
	
	

	142
	17211QT2386
	Nguyễn Thị Khánh
	0981874713
	CD17QT4
	
	
	

	143
	17211QT1722
	Đỗ Thị Út Nhi
	0398336628
	CD17QT3
	
	
	

	144
	16211QT2503
	Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
	0835179324
	CD16QT4
	Cty TNHH XNK Truc Farm
02 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, Q1, Tp.HCM
0902731345
	Nguyễn Thành Trực
0902731345
	

	145
	17211QT3736
	Trần Xuân Văn
	0933996849
	CD17QT7
	Cty TNHH DV Vận tải Đỗ Khang
35 đường 9, phường Linh Tây, Q.Thủ Đức, Tp.HCM
0906907607
	Đỗ Khang
0906907607
	

	146
	17211QT3717
	Vũ Thị Kim Ngân
	0933416849
	CD17QT7
	
	
	

	147
	17211QT3698
	Trần Thiên Thanh
	0346872302
	CD17QT7
	
	
	

	148
	17211QT1137
	Lê Huỳnh Minh Tiến
	0933921462
	CD17QT2
	Cty TNHH MTV XD Nguyễn Hoàng
217/29/6 đường 11, kp4, P. Linh Xuân, Quận Thủ Đức, Tp.HCM
0964546116
	Nguyễn Văn Toán - 0964546116
	

	149
	1351QT1263
	Lê Thanh Hùng
	0981707205
	CD13QT5
	Cty TNHH TMvật liệu Lê Gia
268/9B, KP Tân Long, phường Tân đông Hiệp, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương
0945744574
	Lê Xuân Bảng - 0945744574
	

	150
	17211QT3952
	Nguyễn Vĩnh Sinh
	0398496572
	CD17QT7
	Cty TNHH MTV tư vấn thiết kế Nam Hoàng Anh
5D, kp Đông Chiêu, p.Tân Đông Hiệp, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương
0964546116
	Nguyễn Hoàng Anh
0964546116
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
0934065066
Hướng dẫn lớp
TNK10401008
20 Sinh viên
(từ STT 150 đến 169)

	151
	17211QT4145
	Trịnh Hoàng Anh
	0966033267
	CD17QT7
	
	
	

	152
	17211QT0368
	Lê Thị Kiều Hân
	0346028880
	CD17QT1
	Cty cổ phần Thiết bị vật tư Trường Phú
52 Thành Công, p. Tân Thành, Q. Tân Phú, Tp.HCM
0903903703
	Nguyễn Hoàng Phú
0903903703
	

	153
	17211QT3636
	Đinh Thị Thu Thảo
	0332034536
	CD17QT7
	Cty cổ phần thương mại  XNK Thủ Đức
231 Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Tp.HCM
0908266676
	Trương Thị 
Thủy Tiên - 0908266676
	

	154
	17211QT4042
	Thái Thị Thùy
	0354087341
	CD17QT7
	Cty TNHH động học Stella
9/11 Nguyễn Huy Tường, phường 6, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
0909393351
	Bùi Thị Như Quỳnh - 0909393351
	

	155
	17211QT0240
	Lê Đình Sang
	0868868728
	CD17QT4
	Cty TNHH PTSXTMDV Tôn Khang
142 Trưng Trắc B, kp 7, P. Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp.HCM
0973414141
	Nguyễn Thị Thu Diễm
0973414141
	

	156
	17211QT4219
	Trần Trung Hiếu
	0367084379
	CD17QT2
	Cty cổ phần TMDV Inplus
46 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P1, Quận Gò Vấp, Tp.HCM
0906853111
	Lê Thanh Nghị
0906853111
	

	157
	17211QT0644
	Trì Châu Thanh Ngân
	0898342393
	CD17QT2
	
	
	

	158
	17211QT1593
	Lê Thị Thu Hiền
	0969942563
	CD17QT3
	Cty TNHH CJ CGV Việt Nam- Chi nhánh Thủ Đức 2, Quận Thủ Đức, Tp.HCM
0903679766
	Huỳnh Chí Minh - 0903679766
	

	159
	17211QT0367
	Nguyễn Thị Trà Giang
	0933884767
	CD17QT1
	Cty TNHH đầu tư và phát triển bất động sản THQ Land
26D13 cư xá Điện lực 51-53 Trần Não, phường Bình An, quận 2, Tp.HCM
0933994667
	Phan 
Thành Trung
0933994667
	

	160
	17211QT2389
	Trần Ngọc Thanh Thanh
	0981398225
	CD17QT4
	
	
	

	161
	17211QT3051
	Lê Anh Hào
	0965342236
	CD17QT6
	Cty TNHH Hi-tech Solution
62/8 Nguyễn Tư Giản, phường 12, quận Gò Vấp, Tp.HCM
0817625625
	Nguyễn Thị Khuyên
0817625625
	

	162
	17211QT0881
	Nguyễn Ngọc Kim Ngân
	0902660560
	CD17QT2
	Cty TNHH XD Thiên Việt
107/6/1 đường 38, kp8, phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp.HCM
0902660560

	Võ Thị Thúy Hạnh
0902660560

	

	163
	17211QT3051
	Nguyễn Văn Hoàng Tuấn
	0969400450
	CD17QT2
	Cty TNHH Sơn Dura Việt Nam
16/3 đường 46, Thảo Điền, Quận 2, Tp.HCM
0977044282
	Phan Anh Tuấn
0977044282
	

	164
	17211QT1079
	Huỳnh Vương Bảo Ngân
	0908527439
	CD17QT2
	
	
	

	165
	17211QT1094
	Trần Thị Mai
	0359205455
	CD17QT2
	
	
	

	166
	17211QT0873
	Bế Thị Quỳnh Như
	0962772657
	CD17QT2
	Cty TNHH MTV H.G.P
353/12 KP Tây B, Phường Đông Hòa, huyện Dĩ An,  Bình Dương
02743751912
	Nguyễn Thị Minh Trang – 02743751912
	

	67
	17211QT0747
	Ngô Vũ Mạnh Cường
	0977962124
	CD17QT2
	
	
	

	68
	17211QT1121
	Nguyễn Ngọc Tuyền
	0359180390
	CD17QT2
	
	
	

	169
	17211QT3308
	Phạm Thị Yến Linh
	0969847354
	CD17QT6
	Cty TNHH TM-SX Sơn Long
59 đường 11, P Linh Xuân, Q Thủ Đức, Tp.HCM
0909027348
	Trần Thị Hồng Đào – 0909027348
	


Tp. Hồ Chí Minh, ngày  20  tháng 10 năm 2019                                                                                                                                                                         TRƯỞNG KHOAĐịa chỉ liên hệ với trường đề cử HSSV đi thực tập doanh nghiệp:
Khoa Quản Trị Kinh Doanh, trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức. 
Số 53, Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, quận Thủ  Đức TP. HCM.
Điện thoại: 028 22158644  	FAX: 028 38962474 ;
Giảng viên hướng dẫn: ………………………; điện thoại …………………, email: ……………… 
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